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I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Bài 1. (3 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:
 1. Bữa ăn dành cho phụ nữ có thai nên có đầy đủ 4 nhóm thức ăn:
   A. Nhóm nhiều chất đạm, chất sắt, chất béo, vi-ta-min và chất khoáng.
   B. Nhóm nhiều chất đạm, bột đường, chất béo, vi-ta-min và muối khoáng.
   C. Nhóm nhiều chất đạm, bột đường, chất béo, vi-ta-min và chất khoáng.
2. Nơi sinh sống chủ yếu của bọ gậy muỗi vằn ở:
A. Ao tù, nước đọng          B. Các chum, vại, bể nước            C. Các bụi rậm quanh nhà
3. Tại sao bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm màn cả ban ngày? 
A. Để tránh bị gió                                               
B. Để tránh bị muỗi vằn đốt
C. Để tránh truyền bệnh trực tiếp cho người thân.
4. Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì?
    A. Đồ gốm.                       
B. Đồ sành                                      
C. Đồ sứ
5. Các vật liệu tạo thành bê tông cốt thép: 
A. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
B. Xi măng, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
C. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều đổ vào các khuôn có cốt thép.
6. Màu nào dưới đây không phải màu của xi măng?
A. Màu xám xanh                      
B. Màu xanh                             
C. Màu trắng
Bài 2. (1 điểm) Em hãy điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn thiện thông tin đúng về dùng thuốc an toàn:
Chỉ dùng thuốc khi thật .........................., dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng ........................... Cần dùng thuốc theo chỉ dẫn của ........................., đặc biệt là thuốc ................................



II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Em và gia đình mình đã làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. (2 điểm) 
a. Em hãy nêu tên đồ dùng, công trình được làm bằng sắt, gang, thép trong các nội dung dưới đây: (Mỗi loại nêu ít nhất 2 tên)                      (1 điểm)
· Dụng cụ nấu ăn: ……………………….………………………………………….
· Dụng cụ làm đất: …………………….……………………………………………
· Công trình giao thông: ……………………………………………………………
· Trang trí, bảo vệ nhà: ……………………………………………………………..
b. Nêu cách bảo quản những đồ dùng đó?                        (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 3. (1 điểm) Túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần rất phổ biến và tiện dụng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Từ những gì thấy môi trường xung quanh mình, em hãy cho biết con người chúng ta có nên phát triển và sử dụng nhiều hơn nữa các sản phẩm từ túi ni lông và chai nhựa không? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 4 (1 điểm) : Em hãy giải thích tại sao vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay không được để lâu?  
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
 Bài 1. (3 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	A
	B



Bài 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi từ được: 0,25đ
 Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng. Cần dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh.
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Học sinh trả lời được các ý như sau hoặc tương đương
- Giữ gìn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh sạch sẽ. Diệt muỗi, diệt bọ gậy: Không để nước đọng, bể nước, chum nước, cần đậy kín                                    1 điểm
- Nằm ngủ có mắc màn, phun thuốc hoặc thuê người phun thuốc diệt muỗi.  1 điểm
Câu 2: (2 điểm) 
· Học sinh nêu được đúng các đồ dùng bằng sắt, gang, thép theo mỗi yêu cầu được 0.25 điểm 
· Học sinh nêu được cách bảo quản: 1 điểm
Câu 3: (1 điểm) 
· Theo em, con người chúng ta không nên phát triển và sử dụng nhiều hơn nữa các sản phẩm từ túi ni lông và chai nhựa.   0.5 điểm
· Vì các sản phẩm từ túi ni lông và chai nhựa khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.   0.5 điểm
Câu 4: (1 điểm ):  
· Vì khi mới trộn vữa xi măng dẻo. Khi khô vữa xi măng trở nên cứng, không tan, không thấm nước. Vì vậy vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay để khô sẽ bị hỏng không dùng được nữa. 
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· Bài 5. Cần làm gì để mẹ và bé đều khỏe.
· Bài 11: Dùng thuốc an toàn
· Bài 13:  Phòng bệnh sốt xuất huyết
· Bài 23. Sắt, gang, thép
· Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói
· [bookmark: _GoBack]Bài 28: Xi măng
